
Phụ lục
Tiêu chí xét tuyển học sinh vào trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở

năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Đối với cấp tiểu học ở các trường có số học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu được giao)

(Kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2026
của Chủ tịch UBND tỉnh)

Tiêu chí Điểm quy
đổi Hướng dẫn cách tính điểm

Xét năng lực, phẩm chất và kết quả
giáo dục của học sinh vào cuối năm học
lớp liền kề
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1. Xét kết quả giáo dục 10

 - Mức Hoàn thành xuất sắc 10 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "hoàn thành xuất
sắc" theo Thông tư 27

 - Mức Hoàn thành tốt 8 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "hoàn thành tốt"
theo Thông tư 27

 - Mức Hoàn thành 5 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "hoàn thành" theo
Thông tư 27

2. Xét kết quả những phẩm chất chủ
yếu 10

Yêu nước 2

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Nhân ái 2

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Chăm chỉ 2

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Trung thực 2

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Trách nhiệm 2
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 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

3. Xét kết quả năng lực 20

3.1. Năng lực chung 6
 

Năng lực tự chủ và tự học 2
 

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Năng lực giao tiếp và hợp 2  

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo 2
 

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

3.2. Năng lực đặc thù 14
 

Năng lực ngôn ngữ 2
 

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Năng lực tính toán 2

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Năng lực Khoa học 2

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Năng lực Công nghệ 2  

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27
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 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Năng lực Tin học 2  

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Năng lực Thẩm mĩ 2

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

Năng lực Thể chất 2  

 - Mức tốt 2 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "tốt" theo Thông
tư 27

 - Mức đạt 1 Đáp ứng được các yêu cầu đạt mức "đạt" theo Thông
tư 27

4. Năng lực, phẩm chất nổi trội 2

Nhóm đối tượng 1: Học sinh đạt giải cấp
tỉnh/cấp quốc gia do Sở GDĐT/Bộ
GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở,
ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh, toàn
quốc.

1

 Giải nhất được cộng 1 điểm; giải nhì được cộng 0,75
điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm; giải khuyến khích
được cộng 0,25 điểm (chọn 01 lần và 01 thành tích
cao nhất để quy đổi)

Nhóm đối tượng 2: Học sinh có giấy
khen, bằng khen liên quan (các năng
khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể
thao/các giải thưởng, thành tích đạt được
trong các cuộc thi, hoạt động. Xem xét
các hoạt động xã hội: Tham gia các hoạt
động Đội, Sao, các câu lạc bộ, tổ chức
trong trường/các hoạt động tình nguyện,
vì cộng đồng)

1

Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh/Bộ GDĐT được
cộng 1 điểm; giấy khen của Sở GDĐT được cộng
0,75 điểm (chọn 01 lần và 01 thành tích cao nhất để
quy đổi)

Tổng cộng 42  
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